
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN 2

STT SBD Họ và chữ lót Tên Ngày sinh Lớp Đơn vị Môn

1 V72 Trần Bảo Khuyên 05/02/2009 9/8 THCS Thị Trấn 2 Văn

2 TA118 Nguyễn Đức Thịnh 29/01/2009 9/8 THCS Thị Trấn 2 T.Anh

3 TA28 Trần Gia Hân 25/09/2009 9/9 THCS Thị Trấn 2 T.Anh

4 TA139 Cam Nguyễn Nhã Trúc 13/05/2009 9/7 THCS Thị Trấn 2 T.Anh

5 TA119 Lê Phú Thịnh 30/01/2009 9/8 THCS Thị Trấn 2 T.Anh

6 TA50 Võ Đăng Khoa 11/06/2009 9/8 THCS Thị Trấn 2 T.Anh

7 S35 Nguyễn Quách Tuấn Kiệt 17/12/2009 9/10 THCS Thị Trấn 2 Sử

8 S40 Nguyễn Đăng Khoa 24/05/2009 9/7 THCS Thị Trấn 2 Sử

9 S103 Nguyễn Hoàng Tường Vy 29/07/2009 9/7 THCS Thị Trấn 2 Sử

10 D04 Nguyễn Tuấn Anh 07/01/2009 9/6 THCS Thị Trấn 2 Địa

11 D12 Lê Gia Bảo 02/06/2009 9/10 THCS Thị Trấn 2 Địa

12 D30 Cao Gia Hân 02/01/2009 9/8 THCS Thị Trấn 2 Địa

13 D57 Nguyễn Khánh Linh 26/11/2009 9/10 THCS Thị Trấn 2 Địa

14 CN30 Nguyễn Triệu Minh 20/12/2009 9/8 THCS Thị Trấn 2 CN

15 CN07 Nguyễn Thành Danh 14/08/2009 9/10 THCS Thị Trấn 2 CN

16 T18 Dương Thảo Chi 24/11/2009 9/8 THCS Thị Trấn 2 Toán

17 T07 Nguyễn Hoàng Vân Anh 25/02/2009 9/7 THCS Thị Trấn 2 Toán

18 T15 Nguyễn Ngọc Châu 24/12/2009 9/8 THCS Thị Trấn 2 Toán

19 T181 Trang Thanh Vân 17/08/2009 9/8 THCS Thị Trấn 2 Toán

20 T01 Ngô Khôi An 15/01/2009 9/7 THCS Thị Trấn 2 Toán

21 T40 Nguyễn Lê Hoàng 20/03/2009 9/1 THCS Thị Trấn 2 Toán

22 TI38 Trần Nam Trung 25/10/2009 9/7 THCS Thị Trấn 2 Tin

23 TI12 Bế Trần Anh Kiệt 02/10/2009 9/3 THCS Thị Trấn 2 Tin

24 TI15 Trương Minh Khoa 23/12/2009 9/6 THCS Thị Trấn 2 Tin

25 TI18 Vũ Kỳ Minh 27/10/2009 9/8 THCS Thị Trấn 2 Tin

26 L43 Nguyễn Hoàng Khôi 20/04/2009 9/8 THCS Thị Trấn 2 Lý

27 L13 Đinh Thị Thúy Diễm 22/05/2009 9/4 THCS Thị Trấn 2 Lý

28 L61 Võ Trần Phương Nghi 15/05/2009 9/7 THCS Thị Trấn 2 Lý

29 L118 Nguyễn Lê Ngọc Yến 04/07/2009 9/7 THCS Thị Trấn 2 Lý

30 H60 Phạm Đăng Khoa 19/05/2009 9/8 THCS Thị Trấn 2 Hóa

31 H04 Nguyễn Quốc An 03/12/2009 9/7 THCS Thị Trấn 2 Hóa

32 H23 Nguyễn Tấn Đạt 15/04/2009 9/3 THCS Thị Trấn 2 Hóa

33 H112 Huỳnh Nguyễn Hồng Phượng 11/04/2009 9/7 THCS Thị Trấn 2 Hóa

34 H95 Phạm Thái Thành Nhân 15/08/2009 9/8 THCS Thị Trấn 2 Hóa

35 H159 Bùi Lê Phương Vy 30/09/2009 9/8 THCS Thị Trấn 2 Hóa
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